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Số: 01/2026/GCNĐKBS-SGDĐT Tây Ninh, ngày  29  tháng  01 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

–––––––––– 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH 
CHỨNG NHẬN:

1. Tên cơ sở: TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Intermediate School of Technology and 

Tourism.
- Địa chỉ trụ sở chính: 90A Hải Thượng Lãn Ông, phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa.
Điện thoại: 098.26.26.111, Fax: 
Website: trungcapcongnghedulich.edu.vn; 
Email: info@trungcapcongnghedulich.edu.vn
- Địa chỉ Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch - Phân hiệu Long An tại 

tỉnh Tây Ninh: Số 1C, Quốc lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, Phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh.

- Địa chỉ các địa điểm đào tạo khác tại tỉnh Tây Ninh:
+ Số 201, đường Nguyễn Văn Rành, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (Trụ sở 

chính Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch);  
+ Khu phố Bình Nam, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (Trường Trung học 

phổ thông Nguyễn Văn Rành); 
+ Số 400, tỉnh lộ 827 A, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh (Trung tâm Giáo 

dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp).
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: số 

2723/GCNĐK-SLĐTBXH ngày 25/12/2017 do Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh Ninh Thuận (trước đây) cấp (được thay thế bởi Giấy chứng nhận đăng 
ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 1865/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 
28/7/2022 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận cấp).

- Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh 
Tây Ninh: số 872/2025/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 18/02/2025 do Sở Lao 
động- Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (trước đây) cấp.

2. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
a) Tại trụ sở chính: Không.
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b) Tại Phân hiệu, địa điểm đào tạo khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:
- Tại Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch - Phân hiệu Long An (Số 1C 

Quốc lộ 1, Khu phố Thanh Xuân, Phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

TT Tên ngành, nghề đào 
tạo

Mã 
ngành/nghề 

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ 
đào tạo

I Luật 53401
1 Pháp luật 5340113 70 35 Trung cấp
II Kế toán – Kiểm toán 53403
1 Kế toán doanh nghiệp 5340302 70 35 Trung cấp

III Công tác xã hội 57601
1 Công tác xã hội 5760101 70 35 Trung cấp

IV Văn thư – Lưu trữ - 
Bảo tàng 53203

1 Văn thư hành chính 5320301 70 35 Trung cấp
V  Quản trị - Quản lý 53404
1 Quản trị kinh doanh 5340404 70 35 Trung cấp

- Tại các địa điểm đào tạo khác (đã được đăng ký bổ sung hoạt động Giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh)1):

+ Tại địa điểm đào tạo thứ 1: số 201, đường Nguyễn Văn Rành, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh (Trụ sở chính Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch)

TT Tên/nhóm ngành/nghề 
đào tạo

Mã 
ngành/
nghề

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ  
đào tạo

I. Y học 57201
01 Y sỹ đa khoa 5720101 40 20 Trung cấp
02 Y học cổ truyền 5720102 30 15 Trung cấp
II. Dược học 57202
01 Dược 5720201 30 15 Trung cấp
III. Điều dưỡng - Hộ sinh 57203
01  Điều dưỡng 5720301 70 35 Trung cấp
IV. Kỹ thuật y học 57206

1 Giấy chứng nhận số 872/2025/GCNĐKBS-SLĐTBXH cấp ngày 18/02/2025 do Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Long An cấp.
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TT Tên/nhóm ngành/nghề 
đào tạo

Mã 
ngành/
nghề

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ  
đào tạo

01 Kỹ thuật phục hình răng 5720605 70 35 Trung cấp
02 Kỹ thuật răng hàm mặt 75 Sơ cấp
03 Kỹ thuật viên khúc xạ 75 Sơ cấp

V. Kỹ thuật điện, điện tử và 
viễn thông 55202

Điện công nghiệp 5520227 30 15 Trung cấp
01

Điện công nghiệp 15 Sơ cấp
02 Điện tử công nghiệp 5520225 40 20 Trung cấp

VI. Ngôn ngữ, văn học và 
văn hoá nước ngoài 52202

01 Tiếng Anh 5220206 20 10 Trung cấp
02 Tiếng Hàn Quốc 5220211 20 10 Trung cấp
03 Tiếng Trung Quốc 5220209 20 10 Trung cấp
04 Tiếng Đức 5220210 20 10 Trung cấp
05 Tiếng Nhật 5220212 20 10 Trung cấp

VII. Văn thư - Lưu trữ - Bảo 
tàng 53203

01 Văn thư hành chính 5320301 20 10 Trung cấp
VIII. Luật 53801
01 Pháp luật 5380101 30 15 Trung cấp
IX. Thông tin - Thư viện 53202

01 Thư viện - Thiết bị trường 
học 5320207 20 10 Trung cấp

X. Công nghệ kỹ thuật cơ 
khí 55102

01 Công nghệ ô tô 5510216 20 10 Trung cấp

XI. Sản xuất, chế biến sợi, 
vải, giày, da 55402

01 May công nghiệp 15 Sơ cấp
XII. Công nghệ thông tin 54802
01 Tin học ứng dụng 5480205 150 75 Trung cấp
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TT Tên/nhóm ngành/nghề 
đào tạo

Mã 
ngành/
nghề

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ  
đào tạo

XIII. Khách sạn, nhà hàng 58102
01 Kỹ thuật chế biến món ăn 75 Sơ cấp

XIV. Dịch vụ thẩm mỹ 58104
01 Chăm sóc sắc đẹp 5810404 70 35 Trung cấp
02 Chăm sóc da 35 Sơ cấp
03 Trang điểm nghệ thuật 35 Sơ cấp
04 Trang điểm thẩm mỹ 75 Sơ cấp
05 Nối mi nghệ thuật 35 Sơ cấp
06 Tạo mẫu tóc 35 Sơ cấp
07 Phun thêu thẩm mỹ 35 Sơ cấp
08 Vẽ móng nghệ thuật 35 Sơ cấp
XV. Kinh doanh 53401
01 Logistics 5340113 70 35 Trung cấp

XVI. Kế toán - Kiểm toán 53403
01 Kế toán doanh nghiệp 5340302 70 35 Trung cấp

+ Tại địa điểm đào tạo thứ 2: Khu phố Bình Nam, Phường Tân An, tỉnh 
Tây Ninh (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Rành)

TT Tên ngành/nghề đào tạo
Mã 

ngành/
nghề

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ
đào tạo

I. Công nghệ thông tin 54802  
01 Công nghệ thông tin 5480201 200 100 Trung cấp

02 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 5480202 150 75 Trung cấp

03 Tin học ứng dụng 5480205 150 75 Trung cấp

+ Tại địa điểm đào tạo thứ 3: số 400, tỉnh lộ 827 A, Phường Tân An, 
tỉnh Tây Ninh (Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp)

TT Tên ngành/nghề đào tạo
Mã 

ngành/
nghề

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ
đào tạo

I. Công nghệ thông tin 54802  
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TT Tên ngành/nghề đào tạo
Mã 

ngành/
nghề

Lưu 
lượng 

đào tạo

Quy mô 
tuyển 

sinh/năm

Trình độ
đào tạo

01 Công nghệ thông tin 5480201 300 150 Trung cấp

02 Công nghệ thông tin (ứng 
dụng phần mềm) 5480202 200 100 Trung cấp

03 Tin học ứng dụng 5480205 150 75 Trung cấp

3. Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu, hồ sơ minh chứng trong hồ 
sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; có trách nhiệm thực hiện 
công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và bảo đảm các điều kiện hoạt động giáo dục 
nghề nghiệp đúng theo quy định pháp luật.

4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

872/2025/GCNĐKBS-SLĐTBXH do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 
Long An (trước đây) cấp ngày 18/02/2025 hết hiệu lực từ ngày Giấy chứng nhận 
này có hiệu lực thi hành./.

 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Thanh Bình
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